
SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

TRUNG TÂM  Y TẾ 

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 

 

Số:        /YCBG-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mường Ảng, ngày 13 tháng 2 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ
 
 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ nhu cầu sử dụng vật tư y tế nha khoa của Trung tâm Y tế huyện 

Mường Ảng. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

“Mua sắm vật tư y tế nha khoa năm 2025” với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng. 

 Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Trần Văn Hiếu - Viên chức khoa dược – TTB - VTYT. Số điện thoại: 

0394 234 264. Email: khoaduocma@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Một trong các phương thức tiếp nhận sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược -TTB-VTYT, Trung tâm Y tế 

huyện Mường Ảng. Địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường 

Ảng, tỉnh Điện Biên. Điện thoại: 0394.234.264 

- Nhận qua email: khoaduocma@gmail.com (file Scan và file Excel danh 

mục báo giá). 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 14 tháng 02 năm 2025 đến hết 

ngày 27 tháng 02 năm 2025. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 

không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 27 

tháng 02 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục mua sắm: Danh mục chi tiết tại phụ lục 1 kèm theo. 

mailto:khoaduocma@gmail.com
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2. Địa điểm cung cấp: Khoa Dược -TTB-VTYT, Trung tâm Y tế huyện 

Mường Ảng. 

3. Mẫu báo giá: Theo mẫu chi tiết phụ lục 2 kèm theo. 

Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng thông báo mời tham gia báo giá gói 

thầu mua sắm vật tư y tế nha khoa năm 2025. Kính đề nghị các hãng sản xuất, 

nhà cung cấp tại Việt Nam có nguyện vọng tham gia gói thầu trên gửi báo giá 

đến Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng theo địa chỉ trên./. 

 
 Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Đăng tải trên Wesite của TTYT. 

 - Lưu: VT, Dược. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tân 
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Phụ lục 1  

DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số       /YCBG-TTYT ngày 13/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện 

Mường Ảng) 

ST

T 
Danh mục 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông 

số kỹ thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 

Vật tư y tế nha khoa 

1 

Bôi trơn ống tủy 

Glyde hoặc tương 

đương 

Dùng trong nha khoa. Tuýp 2 

2 
Bond hoặc tương 

đương 
Dùng trong nha khoa. Lọ 1 

3 Cán gương nha khoa Dùng trong nha khoa. Cái 20 

4 

Chất diệt tuỷ 

Septudon hoặc tương 

đương 

Chất diệt tuỷ, Dùng trong nha khoa, Lọ 2 

5 Cốc nhựa dùng 1 lần Dùng trong nha khoa Cái 1,000 

6 Côn giấy các cỡ Dùng trong nha khoa Hộp 4 

7 Đầu lấy cao răng Dùng trong nha khoa Cái 4 

8 
Etching gel hoặc 

tương đương 
Axit dùng trong trám răng Tuýp 2 

9 Kim tiêm nha khoa  Dùng trong nha khoa Cái 500 

10 Mặt gương nha khoa Dùng trong nha khoa.     

11 
MTA nha khoa 

Dùng trong nha khoa   
  

12 
Mũi khoan mở tuỷ 

đầu tròn 

Sản phẩm này được dùng để khoan 

các mô cứng như răng và xương, 

được làm từ thép cacbon và thép 

không gỉ. 

Cái 20 

13 Ống hút nước bọt 
 Ống nhựa trong, có dây kim loại 

được che kín trong thành ống. 
Cái 200 

14 
Phim chụp X quang 

răng cận chóp kèm 

theo nước rửa 

Dùng trong nha khoa 

Cái 50 
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15 Sò đánh bóng 

Là bột đánh bóng sau cạo vôi, mùi vị 

tuyệt vời với nhiều hương, mịn, dùng 

loại bỏ mảng bám… 

Viên/ 

Cái 
20 

16 
Tăm Bond hoặc 

tương đương 
Dùng trong nha khoa. Lọ 2 

17 Tay khoan Dùng trong nha khoa Cái 4 

18 

Vật liệu hàn răng, 

trám răng (Caviton 

hoặc tương đương). 

Chất hàn tạm dùng trong nha khoa, 

Lọ 30 gam 
Lọ 1 

19 

Vật liệu sát trùng ống 

tủy (CPC hoặc tương 

đương). 

Dung dịch sát trùng nhanh dùng 

trong điều trị nhiễm trùng tuỷ và 

đỉnh tuỷ 

Lọ 1 

20 

Vật liệu trám bít tủy 

răng các loại (gutta 

hoặc tương đương). 

Trám vít ống tủy, thay thế hệ thống 

ống tủy. 
Hộp 5 

21 

Vật liệu trám răng 

(Eugenol hoặc tương 

đương). 

Thành phần là dầu Eugenol dùng 

phối trộn với oxid kẽm làm giảm đau 

trong thủ thuật nha khoa 

Lọ 4 

22 

Vật liệu trám răng bít 

ống tủy  (Calcium 

hydroxide  hoặc 

tương đương). 

Bột Calcium Hydroxide sát trùng 

dùng trong chữa trị ống tuỷ. Lọ/10g 
Lọ 2 

23 

Vật liệu trám răng 

composite đặc hoặc 

tương đương 

Dùng trong nha khoa, Tuýp 2 

24 

Xi măng hàn răng 

(Cortisomol hoặc 

tương đương). 

Dùng hàn ống tủy.  Lọ 1 

25 

Xi măng hàn, trám 

răng sữa (Fuji VII 

hoặc tương đương) 

Là loại vật liệu Glass Ionomer phóng 

thích flouride mạnh được phát triển 

để bảo vệ những bề mặt có nguy cơ 

sâu răng cao (trám răng sữa). Hộp 

5g. 

Hộp 1 

26 

Xi măng hàn, trám 

răng vĩnh viễn (Fuji 

IX hoặc tương 

đương). 

Tăng cường phóng thích Fluoride,vật 

liệu trám răng vĩnh viễn. Hộp 15g 
Hộp 1 
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Phụ lục 2 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo yêu cầu báo giá số           /YCBG-TTYT ngày 13/02/2025 của Trung tâm Y tế huyện 

Mường Ảng) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Mường Ảng 

 Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Mường Ảng, chúng tôi 

.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, 

nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, 

địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế nha khoa  như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 
Danh mục 

hàng hóa 

Tính năng, 

thông số 

kỹ thuật 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã 

HS 

(nếu 

có)  

Năm 

sản 

xuất  

Xuất 

xứ 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Chi 

phí cho 

các 

dịch vụ 

liên 

quan 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Thiết bị A           

2 Thiết bị B           

n ...           

            

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 120 ngày, kể từ ngày 27 tháng 02 năm 2025. 

3. Chúng tôi cam kết: 

 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

 - Giá trị của các vật tư y tế nha khoa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi 

phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 
……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu) 
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